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1. MỤC ĐÍCH

Quy trình này quy định cách thức và trình tự giải quyết hồ sơ Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng nhằm từng bước nâng cao cải cách thủ tục hành chính.
2. PHẠM VI

Quy trình này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện Chư Prông muốn thực hiện Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn huyện.

Trách nhiệm áp dụng: Tất cả các cán bộ-công chức, bộ phận phòng ban trực thuộc UBND huyện Chư Prông.

	STT
	THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

	1 
	Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng


3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

- Các văn bản pháp quy đề cập tại mục 5.8 của Quy trình này.

4. ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT 

TTHC: Thủ tục hành chính

UBND: Ủy ban nhân dân

BP TN&TKQ: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

VT: Viễn thông Internet

5. NỘI DUNG QUY TRÌNH:

	5.1
	Điều kiện thực hiện Thủ tục hành chính 

	
	Tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng khi đáp ứng các điều kiện sau đây (Khoản 2 Điều 35 Nghị định 72/2013/NĐ-CP và Nghị định 27/2018/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính Phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng):

a) Có đăng ký kinh doanh điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng;

b) Địa điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng có chiều dài đường bộ ngắn nhất từ cửa chính hoặc cửa phụ của điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng tới cổng chính hoặc cổng phụ của cổng trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học, trung tâm giáo dục thường xuyên, trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú từ 200 m trở lên;

c) Có biển hiệu “Điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng” ghi rõ tên điểm, địa chỉ, số điện thoại liên hệ, số đăng ký kinh doanh. Trường hợp điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đồng thời là đại lý Internet thì thêm nội dung “Đại lý Internet”. Trường hợp điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đồng thời là điểm truy nhập Internet công cộng của doanh nghiệp thì thêm nội dung “Điểm truy nhập Internet công cộng”;

d) Tổng diện tích các phòng máy của điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng tối thiểu 50 m2 tại các khu vực đô thị loại đặc biệt, đô thị loại I, loại II, loại III; tối thiểu 40 m2 tại các đô thị loại IV, loại V; tối thiểu 30 m2 tại các khu vực khác;

Theo quy định tại Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND ngày 26/5/2016 của UBND tỉnh Gia Lai về việc Ban hành quy chế về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Gia Lai:

- Tổng diện tích phòng máy tại khu vực thị trấn là: 40m2.

- Tổng diện tích phòng máy tại các xã trên địa bàn huyện là 30m2.

e) Bảo đảm đủ ánh sáng, độ chiếu sáng đồng đều trong phòng máy;

f) Có thiết bị và nội quy phòng cháy, chữa cháy theo quy định về phòng, chống cháy, nổ của Bộ Công an;

g) Nộp lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

	5.2
	Thành phần hồ sơ 

	
	1. Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận theo Mẫu số 05 hoặc Mẫu số 06 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 27/2018/NĐ-CP;

2. Bản sao có chứng thực giấy đăng ký kinh doanh điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng;
3. Bản sao có chứng thực chứng minh nhân dân của chủ điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đối với trường hợp chủ điểm là cá nhân; Bản sao có chứng thực chứng minh nhân dân của người quản lý trực tiếp điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đối với trường hợp chủ điểm là tổ chức, doanh nghiệp.

	5.3
	Số lượng hồ sơ

	
	01 bộ

	5.4
	Thời gian xử lý

	
	10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

	5.5
	Nơi tiếp nhận và trả kết quả

	
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả – UBND huyện Chư Prông

	5.6
	Lệ phí

	
	Không 

	5.7
	Quy trình xử lý công việc

	TT
	Trình tự
	Trách nhiệm
	Thời gian
	Biểu mẫu/Kết quả

	B1
	Tổ chức, cá nhân; BP TN&TKQ kiểm tra hồ sơ, nếu chưa hợp lệ thì yêu cầu bổ sung, nếu hợp lệ ghi vào sổ theo dõi, chuyển chuyên viên phụ trách VT xử lý
	Tổ chức/ Cá nhân, BP TN&TKQ
	1/2 ngày
	Theo 5.2

BM.QT.VHTT.01.01

BM.QT.VHTT.01.02

BM.QT.VHTT.01.03

	B2
	Chuyên viên phụ trách VT kiểm tra tính pháp lý hồ sơ, nếu hợp lệ thì thực hiện các bước tiếp theo, nếu chưa hợp lệ thì thông báo BP TN&TKQ để xem xét bổ sung hồ sơ theo đúng quy định   

Trình lãnh đạo UBND kết quả thực hiện
	Chuyên viên 

Lãnh đạo UBND 
	8,5 ngày

1/2 ngày
	Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

	B3
	 Lãnh đạo UBND xem xét:

-  Nếu đồng ý thì ký phê duyệt

- Nếu không đồng ý thì chuyển chuyên viên phụ trách xử lý lại
	
	
	

	B4
	Chuyên viên phụ trách nhận kết quả, đóng dấu và chuyển kết quả cho BP TN&TKQ và lưu hồ sơ để theo dõi
	Chuyên viên, BP TN&TKQ
	1/4 ngày
	Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

	B5
	BP TN&TKQ vào sổ theo dõi 
	BP TN&TKQ
	1/4 ngày
	BM.QT.VHTT.01.03

	B6
	Trả kết quả cho Tổ chức/công dân
	BP TN&TKQ
	Giờ hành chính
	Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

	Lưu ý
	· Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc - phải được thực hiện tại từng bước công việc của mục 5.7

· Các bước và trình tự công việc có thể được thay đổi cho phù hợp với cơ cấu tổ chức và việc phân công nhiệm vụ cụ thể của mỗi cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước

· Tổng thời gian phân bổ cho các bước công việc không vượt quá thời gian quy định hiện hành của thủ tục này.

	5.8
	Cơ sở pháp lý 

	1
	- Luật Viễn thông năm 2009;

- Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về “Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng”;
- Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 24/12/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính Phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng;
- Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND ngày 26/5/2016 của UBND tỉnh Gia Lai về Ban hành quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bản tỉnh Gia Lai.

- Công văn số 681/UBND-VHXH ngày 10 tháng 3 năm 2014 của UBND tỉnh Gia Lai về việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.


6. BIỂU MẪU VÀ PHỤ LỤC

	TT
	Mã hiệu
	Tên Biểu mẫu

	1. 
	BM.QT.VHTT.01.01
	Giấy biên nhận hồ sơ (hệ thống một cửa điện tử) (Thông tư số 01/2018/VP-CP ngày 23/8/2018 của Văn phòng Chính phủ)

	2. 
	BM.QT.VHTT.01.02
	Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc (hệ thống một cửa điện tử) (Thông tư số 01/2018/VP-CP ngày 23/8/2018 của Văn phòng Chính phủ) 

	3. 
	BM.QT.VHTT.01.03
	Sổ theo dõi kết quả xử lý công việc (hệ thống một cửa điện tử) (Thông tư số 01/2018/VP-CP ngày 23/8/2018 của Văn phòng Chính phủ)

	4. 
	-----------------------
	Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng


7. HỒ SƠ CẦN LƯU

	TT
	Tên hồ sơ

	1. 
	Giấy biên nhận hồ sơ (hệ thống một cửa điện tử) (Thông tư số 01/2018/VP-CP ngày 23/8/2018 của Văn phòng Chính phủ)

	2. 
	Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc từ hệ thống một cửa điện tử (Thông tư số 01/2018/VP-CP ngày 23/8/2018 của Văn phòng Chính phủ)

	3. 
	Sổ theo dõi kết quả xử lý công việc từ hệ thống một cửa điện tử (Thông tư số 01/2018/VP-CP ngày 23/8/2018 của Văn phòng Chính phủ)

	4. 
	Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng và theo mục 5.2

	Lưu ý: Hồ sơ được lưu tại bộ phận Viễn thông Internet, thời gian lưu theo quy định. Sau khi hết hạn, chuyển hồ sơ xuống bộ phận lưu trữ của cơ quan.
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QUY TRÌNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNG





QT.VHTT.01















































�
Soạn thảo�
Kiểm tra�
Phê duyệt�
�
Họ và tên�
Nguyễn Xuân Phương�
Nguyễn Xuân Thường�
Phạm Vũ Tú�
�
Chữ ký�















�
�
�
�
Chức vụ�
Chuyên viên�
Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin�
Phó Chủ tịch UBND huyện�
�









PAGE  

